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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG 

 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2014 

 

 

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: 

Stt Tên tổ chức/ cá nhân 

TK 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức 

vụ 

/Quan 

hệ 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND 

Nơi cấp 

CMND 
Địa chỉ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người 

liên quan 

hoặc 

không 

còn là 

người 

liên quan 

Lý do 

1 Nguyễn Thanh Sơn  

Thành 

viên 

HĐQT 

012043379 03/07/2008 
CA. Hà 

Nội 

Số nhà 37, Nguyễn Ngọc Nại, Khương 

Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 

Không 

còn là 

người 

liên quan 

từ ngày 

23/4/2014 

Miễn nhiệm 

theo đơn từ 

nhiệm 

 Nguyễn Kim Khuê   Bố đẻ Đã mất   
Số nhà 37, Nguyễn Ngọc Nại, Khương 

Mai, Thanh Xuân, Hà Nội  

 Bùi Thị Hải Thanh  Mẹ đẻ 011323196 31/08/2006 
CA. Hà 

Nội 

Số nhà 37, Nguyễn Ngọc Nại, Khương 

Mai, Thanh Xuân, Hà Nội  

 Nguyễn Thị Lệ Thủy  Chị gái 011604693 28/07/2005 
CA. Hà 

Nội 

Số nhà 37, Nguyễn Ngọc Nại, Khương 

Mai, Thanh Xuân, Hà Nội  

 Phạm Thị Thanh Tâm  Vợ 012720422 17/11/2005 
CA Hà 

Nội 

Số nhà 37, Nguyễn Ngọc Nại, Khương 

Mai, Thanh Xuân, Hà Nội  
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 Nguyễn Sơn Hà  Con trai    
Số nhà 37, Nguyễn Ngọc Nại, Khương 

Mai, Thanh Xuân, Hà Nội  

 Nguyễn Nam Quốc  Con trai    
Số nhà 37, Nguyễn Ngọc Nại, Khương 

Mai, Thanh Xuân, Hà Nội  

 Nguyễn An Hải Nam  Con trai       

 Nguyễn An Hải Lâm  Con trai       

2 Nguyễn Đức Nghĩa  

Thành 

viên 

HĐQT 

011716377 06/01/2005 
CA. Hà 

Nội 

37 Đường Chiến Thắng, Văn Mỗ, Hà 

Đông, Hà Nội 

Không 

còn là 

người 

liên quan 

từ ngày 

23/4/2014 

Miễn nhiệm 

theo đơn từ 

nhiệm 

 Nguyễn Đức Chính   Bố đẻ 011362571 26/06/2003 
CA. Hà 

Nội 

Xóm Thọ, Thôn Đoài, Xã Nam Hồng, 

Huyện Đông Anh, Hà Nội  

 Đoàn Thị Nhung   Mẹ đẻ 011625622 03/07/2003 
CA. Hà 

Nội 

Xóm Thọ, Thôn Đoài, Xă Nam Hồng, 

Huyện Đông Anh, Hà Nội  

 Nguyễn Đức Thiện   Anh trai 011851836 07/07/2000 
CA. Hà 

Nội 

Số 56B, tổ 23, cụm 4, phường Yên Phụ, 

quận Tây Hồ, Hà Nội  

 Tăng Thị Mẫn  Vợ 011823680 28/02/2001 
CA. Hà 

Nội 

37 Đường Chiến Thắng - Văn Quán - 

Hà Đông - Hà Nội 
 

 Nguyễn Mẫn Tú Linh   Con gái     
37 Đường Chiến Thắng - Văn Quán - 

Hà Đông - Hà Nội 
 

3 Lê Thị Lệ Hằng  
Thành 

viên 

HĐQT 

001175000

490 
01/07/2013 Bộ CA Phòng 7, tầng 20, E5, Ciputra, Hà Nội 

Bắt đầu là 

người 

liên quan 

kể từ 

ngày 

23/4/2014 

Bà Lê Thị 

Lệ Hằng 

được Bầu là 

thành viên 

HĐQT  căn 

cứ theo Nghị 

quyết 

ĐHĐCĐ số 

001/2014/N

Q-ĐHĐCĐ 

 Lê Văn Châu  Bố  Nghỉ hưu 81 Quán Thánh, Hà Nội 

 Nguyễn Thị Mậu  Mẹ  Nghỉ hưu 81 Quán Thánh, Hà Nội 

 Nguyễn Việt Ninh  Chồng 011719218  
CA. Hà 

Nội 
Phòng 7, tầng 20, E5, Ciputra, Hà Nội 

 Lê Thị Lệ Thủy  Chị gái 011561975  
CA. Hà 

Nội 
64 Tô Ngọc Vân, Hà Nội 

 Nguyễn Lê Minh  Con     Phòng 7, tầng 20, E5, Ciputra, Hà Nội 

 Nguyễn Lê Minh Tùng  Con    Phòng 7, tầng 20, E5, Ciputra, Hà Nội 
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4 Nguyễn Khắc Hải  

Thành 

viên 

HĐQT 

011938548 17/01/2013 
CA. Hà 

Nội 

Số 348, nhà L3, TT Láng Hạ, Đống Đa, 

Hà Nội 

Bắt đầu là 

người 

liên quan 

kể từ 

ngày 

23/4/2014 

Ông Nguyễn 

Khắc Hải 

được Bầu là 

thành viên 

HĐQT  căn 

cứ theo Nghị 

quyết 

ĐHĐCĐ số 

001/2014/N

Q-ĐHĐCĐ 

 Nguyễn Khắc Lịch  Bố 01196317 15/08/2007 
CA. Hà 

Nội 

Số 348, nhà L3, TT Láng Hạ, Đống Đa, 

Hà Nội 

 Trần Thị Thơm  Mẹ 011965352 18/06/1996 
CA. Hà 

Nội 

Số 348, nhà L3, TT Láng Hạ, Đống Đa, 

Hà Nội 

 Nguyễn Khắc Nam  Em trai 011965477 03/05/2012 
CA. Hà 

Nội 

Số 348, nhà L3, TT Láng Hạ, Đống Đa, 

Hà Nội 

 
Nguyễn Thị Phương 

Giang 
 Vợ 012210370 26/03/1999 

CA. Hà 

Nội 

Số 348, nhà L3, TT Láng Hạ, Đống Đa, 

Hà Nội 

 
Nguyễn Khắc Hải 

Đăng 
 Con    

Số 348, nhà L3, TT Láng Hạ, Đống Đa, 

Hà Nội 

 
Nguyễn Ngọc Phương 

Vy 
 Con    

Số 348, nhà L3, TT Láng Hạ, Đống Đa, 

Hà Nội 

5 Võ Quang Hùng 

 

 

 

Thành 

viên 

BKS 

011887293 09/05/2005 
CA. Hà 

Nội 

Số 8 Ngách 628/5 Hoàng Hoa Thám,Hà 

Nội 

Không 

còn là 

người 

liên quan 

từ ngày 

23/4/2014 

Miễn nhiệm 

theo đơn từ 

nhiệm 

 Võ Quang Dật  Bố đẻ Đã mất   
Số 8 Ngách 628/5 Hoàng Hoa Thám,Hà 

Nội  

 Nguyễn Thị Hồng Vinh  Mẹ đẻ 010346625 17/04/2007 
CA. Hà 

Nội 

Số 8 Ngách 628/5 Hoàng Hoa Thám,Hà 

Nội  

 Võ Hùng Sơn  Anh trai 010347140 05/01/2010 
CA. Hà 

Nội 
648 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội  

 Võ Thị Thu Hà  Chị gái 011063642 04/05/1998 
CA. Hà 

Nội 
10 Nguyễn Du, Hà Nội  

 Nguyễn Phương Anh  Vợ 011940391 15/03/2010 
CA. Hà 

Nội 
Số 8 Lý Nam Đế, Hà Nội  

 Võ Quang Bách  Con trai    Số 8 Lý Nam Đế, Hà Nội  

 Võ Khánh Thy  Con gái    Số 8 Lý Nam Đế, Hà Nội  
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2. Danh sách cổ đông nội bộ: 

 

Stt Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
CMND/ 

Hộ chiếu 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi 

chú 

1 Phan Chiến Thắng 

003C218688 - 

Công ty CP 

chứng khoán 

Sài Gòn 

Chủ tịch 

HĐQT kiêm 

TGĐ 

012408999 10/04/2014 
CA Hà 

Nội 

SN37, Nguyễn Ngọc Nại, 

Khương Mai, Thanh Xuân, 

Hà Nội  
3.044.225 8,15 

 

2 Trần Hùng Giang 

003C114861 - 

Công ty CP 

chứng khoán 

Sài Gòn 

Thành viên 

HĐQT kiêm 

PTGĐ 

012390140 22/10/2000 
CA. Hà 

Nội 

67 Cửa Bắc, Quán Thánh, 

Ba Đình, Hà Nội 
3.010.250 8,06 

 

3 Nguyễn Mạnh Hải 

003C115607 - 

Công ty CP 

chứng khoán 

Sài Gòn 

Thành viên 

HĐQT kiêm 

PTGĐ 

011440228 16/03/2009 
CA. Hà 

Nội 

P101, Nhà E21, KTT Bách 

Khoa, Bách Khoa, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 
1.960.030 5,25 

 

4 Ngô Ngọc Hà 

003C115606 - 

Công ty CP 

chứng khoán 

Sài Gòn 

Thành viên 

HĐQT 
011634780 11/02/2003 

CA. Hà 

Nội 

P116 – A11 Khương 

Thượng, Trung Tự, Đống 

Đa, Hà Nội 
1.830.680 4,90 

 

5 Nguyễn Đức Thiện  
Thành viên 

HĐQT 
011851836 07/07/2000 

CA. Hà 

Nội 

Số 56B, tổ 23, cụm 4, 

phường Yên Phụ, quận Tây 

Hồ, Hà Nội 
2.205.387 5,91 

 

6 Lê Thị Lệ Hằng  
Thành viên 

HĐQT 

001175000

490 
01/07/2013 Bộ CA 

Phòng 7, tầng 20, E5, 

Ciputra, Hà Nội 
590 0,001 

 

7 Nguyễn Khắc Hải  
Thành viên 

HĐQT 
011938548 17/01/2013 

CA. Hà 

Nội 

Số 348, nhà L3, TT Láng 

Hạ, Đống Đa, Hà Nội 
  

 

8 Nguyễn Duy Hưng  
Trưởng Ban 

kiểm soát 
030995874 24/3/2008 

CA. Hải 

Phòng 

P105 số 9B TT Chương 

Dương - phường Chương 

Dương - quận Hoàn Kiếm - 

HN 
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9 Phạm Minh Thắng  
Thành viên 

BKS 
013180354 16/04/2009 Hà Nội 

Đội 3, Tả Thanh Oai, 

Thanh Trì, Hà Nội 
132.357 0,35 

 

10 Vũ Thị Ngân Hà 

003C113233 - 

Công ty CP 

chứng khoán 

Sài Gòn 

Thành viên 

Ban Kiếm 

soát 

013489807  07/01/2012  

CA. Hà 

Nội 

 

Tổ 10 Lĩnh Nam, Quận 

Hoàng Mai, Hà Nội  
2.746 0,01 

 

11 
Đặng Thị Thanh 

Minh 

003C181868  

- Công ty CP 

chứng khoán 

Sài Gòn 

Kế toán 

trưởng 
011371387 20/08/2013 

CA. Hà 

Nội 

Số 54 ngõ 2, Nguyên 

Hồng, Hà Nội 
53.706 0,14 

 

 

3. Danh sách người có liên quan của tổ chức niêm yết 

Stt Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ/ 

Quan hệ 

CMND/ 

GĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi 

chú 

1 Phan Chiến Thắng 

003C218688 - 

SSI tại Hà 

Nội 

 

Chủ tịch 

HĐQT 

kiêm 

TGĐ 

012408999 10/04/2014 
CA Hà 

Nội 

SN37, Nguyễn Ngọc Nại, 

Khương Mai, Thanh Xuân, 

Hà Nội  

3.044.225 8,15  

 Phan Tải  Bố đẻ 012489495 14/03/2002 
CA Hà 

Nội 

Số 18 tổ 6, phường Thanh 

Nhàn, Hai Bà Trưng, HN  
   

 Nguyễn Thị Bạch Nhật  

003C114760 - 

SSI tại Hà 

Nội 

Mẹ đẻ 012820503 05/08/2005 
CA Hà 

Nội 

Số 18 tổ 6, phường Thanh 

Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

256.628 0,69  

 Nguyễn Thị Lệ Thủy 

003C218686 - 

SSI tại Hà 

Nội 

Vợ 011604693 27/08/2005 
CA Hà 

Nội 

SN37, Nguyễn Ngọc Nại, 

Khương Mai, Thanh Xuân, 

Hà Nội  

437.427 1,17  

 Phan Anh Tuấn  Anh trai 86163139 15/12/2009 
HVKTQ

S 

Học viện kỹ thuật quân sự- 

100 Hoàng Quốc Việt, 

Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN 

   

 Phan Thanh Tú 

003C113563 - 

SSI tại Hà 

Nội 

Anh trai 011773240 25/11/1999 
CA Hà 

Nội 

SN 15, ngõ 168 Vương 

Thừa Vũ, Khương Trung, 

Thanh Xuân, Hà Nội 

324.606 0,87  
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 Phan Thị Bạch Tuyết  Em gái 012489496 14/3/2002 
CA Hà 

Nội 

P 826, CT16 khu đô thị 

Định Công, Hà Nội  
   

 Phan Thuỳ Trang  Con đẻ    

SN37, Nguyễn Ngọc Nại, 

Khương Mai, Thanh Xuân, 

Hà Nội  

   

 Phan Đức Trung  Con đẻ    

SN37, Nguyễn Ngọc Nại, 

Khương Mai, Thanh Xuân, 

Hà Nội  

   

 Phan Khánh Toàn  Con đẻ    

 

SN37, Nguyễn Ngọc Nại, 

Khương Mai, Thanh Xuân, 

Hà Nội  

 

   

 
Công ty TNHH đầu tư 

DT & T 

003C114859 - 

Công ty CP 

chứng khoán 

Sài Gòn 

Chủ sở 

hữu và 

đại diện 

theo Pháp 

luật 

0104508126 04/03/2010 

Sở kế 

hoạch và 

đầu tư 

Tp Hà 

Nội 

SN37, Nguyễn Ngọc Nại, 

Khương Mai, Thanh Xuân, 

Hà Nội  

2.443.056 6,54  

2 Trần Hùng Giang 

003C114861 - 

Công ty CP 

chứng khoán 

Sài Gòn 

Thành 

viên 

HĐQT 

kiêm Phó 

TGĐ  

011629609 22/10/2000 

 

CA Hà 

Nội 

Số 41, Hàng Nón, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội   
3.010.250 8,06  

 Trần Văn Quý  Bố đẻ  Đã mất    

 Phạm Thị Tình  Mẹ đẻ  Đã mất    

 Lê Thị Thúy Loan 

003C114862 - 

Công ty CP 

chứng khoán 

Sài Gòn 

Vợ 011946595 11/12/2006 
CA Hà 

Nội 

67 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà 

Nội 
526.868 1,41  

 Trần Thị Thanh  Chị gái 012620947 23/09/2003 
CA Hà 

Nội 

18 Ngách 117/11 Nguyễn 

Sơn, Phường Gia Thụy, 

Quận Long Biên, Hà Nội 

   

 Trần Mi Ca 

003C114860 - 

Công ty CP 

chứng khoán 

Sài Gòn 

Anh trai 6Q8E621.393 25/10/2001 

Quân 

Chủng 

Phòng 

không 

Không 

quân 

Tập thể 166 Hoàng Văn 

Thái, Khương Mai, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

441.361 1,18  
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 Trần Thị Sơn Ca  Chị gái 011887638 16/04/2002 
CA Hà 

nội 

23 Nguyễn Biểu – Ba Đình 

– Hà Nội 
   

 Trần Thị Hào Giang  Chị gái 011903887 11/08/1995 
CA Hà 

nội 

86 Ngõ 108 Ngọc Hà – Ba 

Đình – Hà Nội  
   

 Trần Tuấn Kiệt  Con     
67 Cửa Bắc – Ba Đình- Hà 

Nội 
   

 Trần Thanh Trúc  Con    
67 Cửa Bắc – Ba Đình- Hà 

Nội 
   

 Trần Hồng Anh  Con    
67 Cửa Bắc – Ba Đình- Hà 

Nội 
   

3 Nguyễn Mạnh Hải 

003C115607 - 

Công ty CP 

chứng khoán 

Sài Gòn 

Thành 

viên Hội 

đồng 

quản trị 

kiêm phó 

TGĐ 

011440228 16/03/2009 
CA. Hà 

Nội 

P101, Nhà E21, KTT Bách 

Khoa, Bách Khoa, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

1.960.030 5,25  

 Nguyễn Viết Kha  Bố đẻ Đã mất    

 Phùng Thị Thịnh 

003C115601 - 

Công ty CP 

chứng khoán 

Sài Gòn 

Mẹ đẻ 011440229 28/02/2005 
CA Hà 

Nội 

P101, Nhà E21, KTT Bách 

Khoa, Bách Khoa, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

249.340 0,67  

 Nguyễn Anh Tuấn  Anh trai    Đã mất    

 Nguyễn Mạnh Hà  Anh trai 
Định cư ở Đức từ nhiều năm nay 

(không sử dụng CMND nữa) 
Cộng hòa liên bang Đức    

 Nguyễn Thành Sơn  Anh trai  011523462 14/03/2008 
CA Hà 

Nội 

P101, Nhà E21, KTT Bách 

Khoa, Bách Khoa, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

   

 
Nguyễn Thị Minh 

Hạnh 

003C115603 - 

Công ty CP 

chứng khoán 

Sài Gòn 

Vợ 011805367 16/02/2005 
CA Hà 

Nội 

P101, Nhà E21, KTT Bách 

Khoa, Bách Khoa, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

374.070 1,00  

 
Nguyễn Thị Minh 

Hằng 
 Con gái    

P101, Nhà E21, KTT Bách 

Khoa, Bách Khoa, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

   

 Nguyễn Viết Bảo  Con trai    

P101, Nhà E21, KTT Bách 

Khoa, Bách Khoa, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 
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Nguyễn Thị Trang 

Ngọc 
 Con gái    

P101, Nhà E21, KTT Bách 

Khoa, Bách Khoa, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

   

 
Công ty TNHH đầu tư 

HN & B 
 

Chủ sở 

hữu và 

đại diện 

theo Pháp 

luật 

0104677075 25/05/2010 

Sở kế 

hoạch và 

đầu tư 

Tp Hà 

Nội 

P101, Nhà E21, KTT Bách 

Khoa, Bách Khoa, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

   

4 Ngô Ngọc Hà 

003C115606 - 

Công ty CP 

chứng khoán 

Sài Gòn 

Thành 

viên 

HĐQT 

011634780 11/02/2003 
CA. Hà 

Nội 

P116 – A11 Khương 

Thượng, Trung Tự, Đống 

Đa, Hà Nội  

1.830.680 4,90  

 Ngô Ngọc Hưng  Bố đẻ Đã mất    

 
 

Đỗ Thị Nhâm 
 

 

Mẹ đẻ 
012973841 28/05/2007 

 

CA. Hà 

Nội 

P116 – A11 Khương 

Thượng, Trung Tự, Đống 

Đa, Hà Nội  

   

 

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

 

003C205506 - 

Công ty CP 

chứng khoán 

Sài Gòn 

 

 

Vợ 
012442727 10/09/2008 

 

CA. Hà 

Nội 

P116 – A11 Khương 

Thượng, Trung Tự, Đống 

Đa, Hà Nội  

493.848 1,32  

 Ngô Thị Hồng Hiên  Em gái 011701678 14/05/2007 
CA. Hà 

Nội 

P116 – A11 Khương 

Thượng, Trung Tự, Đống 

Đa, Hà Nội 

   

 Ngô Trọng Hiếu  Em trai 011805565 01/10/2002 
CA. Hà 

Nội 

P116 – A11 Khương 

Thượng, Trung Tự, Đống 

Đa, Hà Nội 

 

1.054.201 

 

2,82  

 Ngô Thị Châu Giang  Con gái    

P116 – A11 Khương 

Thượng, Trung Tự, Đống 

Đa, Hà Nội 

   

 Ngô Quang Diệu  Con trai    

P116 – A11 Khương 

Thượng, Trung Tự, Đống 

Đa, Hà Nội 

   

5 Nguyễn Đức Thiện  

Thành 

viên 

HĐQT 

011851836 07/07/2000 
CA. Hà 

Nội 

Số 56B, tổ 23, cụm 4, 

phường Yên Phụ, quận Tây 

Hồ, Hà Nội 

2.205.387 5,91  

 Nguyễn Đức Chính  Bố đẻ 011362571 26/06/2003 
CA. Hà 

Nội 

Xóm Thọ, Thôn Đoài, Xã 

Nam Hồng, Huyện Đông 

Anh, Hà Nội 
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 Đoàn Thị Nhung  Mẹ đẻ 011625622 03/07/2003 
CA. Hà 

Nội 

Xóm Thọ, Thôn Đoài, Xă 

Nam Hồng, Huyện Đông 

Anh, Hà Nội 

   

 Bùi Thị Thanh Huyền 
009C024375 - 

VCBS  
Vợ B0480109 27/06/2006 

Cục 

QLXNC 

Số nhà 56B Tổ 23, Cụm 4, 

Làng Yên Phụ, quận Tây 

Hồ, Hà Nội 

423.117 1,13  

 Nguyễn Đức Nghĩa 

003C115604 - 

Công ty CP 

chứng khoán 

Sài Gòn 

Em trai 011716377 06/01/2005 
CA. Hà 

Nội 

37 Đường Chiến Thắng - 

Văn Mỗ - Hà Đông - HN 
434.370 1,16  

 Nguyễn Thanh Hiền  Con gái    

Số 56B, tổ 23, cụm 4, 

phường Yên Phụ, quận Tây 

Hồ, Hà Nội 

   

 Nguyễn Minh Phúc  Con trai    

Số 56B, tổ 23, cụm 4, 

phường Yên Phụ, quận Tây 

Hồ, Hà Nội 

   

 
Công ty TNHH đầu tư 

NTH 
 

Thành 

viên 

HĐTV 

0104653349 19/05/2010 

Sở 

KH&ĐT 

HN 

Số 56B, tổ 23, cụm 4, 

phường Yên Phụ, quận Tây 

Hồ, Hà Nội 

   

6 Lê Thị Lệ Hằng  

Thành 

viên 

HĐQT 

00117500049

0 
01/07/2013 

Cục 

CSĐKQ

L cư trú 

& 

DLQG 

về dân 

cư - Bộ 

CA 

Phòng 7, tầng 20, E5, 

Ciputra, Hà Nội 
590 0,001  

 Lê Văn Châu  Bố  Nghỉ hưu 81 Quán Thánh, Hà Nội    

 Nguyễn Thị Mậu  Mẹ  Nghỉ hưu 81 Quán Thánh, Hà Nội    

 Nguyễn Việt Ninh  Chồng 011719218  
CA. Hà 

Nội 

Phòng 7, tầng 20, E5, 

Ciputra, Hà Nội 
   

 Lê Thị Lệ Thủy  Chị gái 011561975  
CA. Hà 

Nội 
64 Tô Ngọc Vân, Hà Nội    

 Nguyễn Lê Minh  Con     
Phòng 7, tầng 20, E5, 

Ciputra, Hà Nội 
   

 Nguyễn Lê Minh Tùng  Con    
Phòng 7, tầng 20, E5, 

Ciputra, Hà Nội 
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7 Nguyễn Khắc Hải  

Thành 

viên 

HĐQT 

011938548 17/01/2013 
CA. Hà 

Nội 

Số 348, nhà L3, TT Láng 

Hạ, Đống Đa, Hà Nội 
   

 Nguyễn Khắc Lịch  Bố 01196317 15/08/2007 
CA. Hà 

Nội 

Số 348, nhà L3, TT Láng 

Hạ, Đống Đa, Hà Nội 
   

 Trần Thị Thơm  Mẹ 011965352 18/06/1996 
CA. Hà 

Nội 

Số 348, nhà L3, TT Láng 

Hạ, Đống Đa, Hà Nội 
   

 Nguyễn Khắc Nam  Em trai 011965477 03/05/2012 
CA. Hà 

Nội 

Số 348, nhà L3, TT Láng 

Hạ, Đống Đa, Hà Nội 
   

 
Nguyễn Thị Phương 

Giang 
 Vợ 012210370 26/03/1999 

CA. Hà 

Nội 

Số 348, nhà L3, TT Láng 

Hạ, Đống Đa, Hà Nội 
   

 
Nguyễn Khắc Hải 

Đăng 
 Con    

Số 348, nhà L3, TT Láng 

Hạ, Đống Đa, Hà Nội 
   

 
Nguyễn Ngọc Phương 

Vy 
 Con    

Số 348, nhà L3, TT Láng 

Hạ, Đống Đa, Hà Nội 
   

8 Nguyễn Duy Hưng  
Trưởng 

ban kiểm 

soát 

030995874 24/3/2008 
Hải 

Phòng 

P105 số 9B TT Chương 

Dương - phường Chương 

Dương - quận Hoàn Kiếm - 

HN 

   

 
Nguyễn Thị Kim 

 Mẹ đẻ 030049214 8/5/2009 
Hải 

Phòng 

228 Ngô Gia Tự - Hải 

Phòng 
   

 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
 Chị ruột 030995876 5/6/2009 

Hải 

Phòng 

19 ngõ Độc Lập - Lương 

Khánh Thiện - Hải Phòng 
   

9 Phạm Minh Thắng 

003C112806 - 

Công ty CP 

chứng khoán 

Sài Gòn 

Thành 

viên BKS 
013180354 16/04/2009 

CA. Hà 

Nội 

Đội 3, Tả Thanh Oai, 

Thanh Trì, Hà Nội 
132.357 0,35  

 Phạm Duy Nhất  Bố đẻ Đã mất    

 Trần Thị Nhâm  Mẹ đẻ 120559985 16/05/1979 
CA. Hà 

Bắc 

Thôn tân Sơn, xã Quỳnh 

sơn, Huyện Yên Dũng, BG 
   

 Trần Thị Lan  Vợ 013180355 16/04/2009 
CA. Hà 

Nội 

Đội 3, Tả Thanh Oai, 

Thanh Trì, Hà Nội 
   

 Phạm Thị Quý  Chị gái 120877674 22/03/2005 
CA. Bắc 

Giang 

Số 5, Ngõ 2, Khu TT Phân 

Đạm, P.Thọ Xương, TP 

Bắc Giang 

   

 Phạm Văn Bắc  Anh trai Định cư ở Nga từ nhiều năm nay Liên bang Nga    
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(không sử dụng CMND nữa) 

 Phạm Thị Thúy  Chị gái 121017568 25/06/1987 
CA. Hà 

Bắc/BG 

Tổ 10, Phường Thọ 

Xương, TP.Bắc Giang. 
   

 Phạm Văn Sơn  Anh trai 013229073 25/08/2009 
CA. Hà 

Nội 

Tổ 36, Ngọc Thụy, Long 

Biên, Hà Nội 
   

 Phạm Văn Đại  Anh trai 121453353 28/08/2000 
CA. Bắc 

Giang 

Quang Trung, Thị Trấn 

Chũ, Lục Ngạn, Bắc 

Giang. 

   

 Phạm Thị Yến  Em gái 121240554 26/08/2008 
CA. Bắc 

Giang 

Số 25, Ngõ 36, Đường 

Châu Xuyên, Phố Lê Lợi, 

TP.Bắc Giang. 

   

 Phạm Trà My  Con gái    
Đội 3, Tả Thanh Oai, 

Thanh Trì, Hà Nội 
   

 Phạm Hà Vy  Con gái     
Đội 3, Tả Thanh Oai, 

Thanh Trì, Hà Nội 
   

10 Vũ Thị Ngân Hà 
003C113233 

– SSI Hà Nội 

Thành 

viên Ban 

Kiếm 

soát 

013489807  07/01/2012  

CA. Hà 

Nội 

 

Tổ 10 Lĩnh Nam, Quận 

Hoàng Mai, Hà Nội  
2.746 0,01  

 Lê Thị Hợi  Mẹ đẻ Nghỉ hưu 

Số nhà 87 tổ 3 Phường Bồ 

Xuyên,  TP. Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình 

   

 Vũ Văn Tống  Bố đẻ 151280863 22/02/1997 
CA Thái 

Bình 

Số nhà 87 tổ 3 Phường Bồ 

Xuyên,  TP. Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình 

   

 Vũ Thị Thanh Thủy  Chị ruột 013074792 12/12/2008 
CA Thái 

Bình 

Công ty matexim, 36 Phạm 

Văn Đồng, Cổ Nhuế, Từ 

Liêm, Hà Nội 

   

 Nguyễn Minh Đức   Chồng 151296704 31/12/2001 
CA Thái 

Bình 

Số 8, dãy N5E,TT tư lệnh 

cảnh vệ, 445 Lạc Long 

Quân, Tây Hồ, Hà Nội   

   

 Nguyễn Thảo Linh  Con gái    

Số 8, dãy N5E,TT tư lệnh 

cảnh vệ, 445 Lạc Long 

Quân, Tây Hồ, Hà Nội   
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 Nguyễn Thanh Hằng  Con gái    

Số 8, dãy N5E,TT tư lệnh 

cảnh vệ, 445 Lạc Long 

Quân, Tây Hồ, Hà Nội   

   

11 
Đặng Thị Thanh 

Minh 

003C181868  

- SSI Hà Nội 

Kế toán 

trưởng 
011371387 20/08/2013 

CA. Hà 

Nội 

Số 54 ngõ 2, Nguyên 

Hồng, Hà Nội 
53.706 0,14  

 Đặng Minh Sơn  Bố đẻ Đã mất    

 Lê Thị Thanh Bình  Mẹ đẻ 010038008 16/5/2009 
CA. Hà 

Nội 

Số 54 ngõ 2, Nguyên 

Hồng, Hà Nội 
   

 Đặng Thanh Hà  Anh trai 88093454 16/12/2009 

Quân 

chủng 

PK-KQ 

Số 54 ngõ 2, Nguyên 

Hồng, Hà Nội 
   

 Đào Huy Hải  Chồng 011624781 5/4/2010 
CA Hà 

Nội 
Số 123 Thái Thịnh, Hà Nội    

 Đào Khánh An  Con gái    Số 123 Thái Thịnh, Hà Nội    

 

Danh sách công ty con 

Stt Tên Công ty 
TK

CK 

Đăng ký Kinh 

doanh 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

ELC 

SH 

Vốn 

ĐL 

Elcom 

nắm 

giữ 

Ghi chú 

1 

 

Công ty TNHH Giải 

pháp phần mềm 

Elcom 

 

 0103136549 12/01/2015 
Sở KH & ĐT 

T.P Hà Nội 

Tòa nhà Elcom, phố 

Duy Tân, Dịch Vọng 

Hậu, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 100% 

Người đại diện theo Pháp luật: 

Trần Hùng Giang, CMND số 

012390140 cấp ngày 

22/10/2000 tại CA. Hà Nội    

2 
Công ty CP Công 

nghệ Vật liệu mới 
 0500497220 27/05/2010 

Sở KH & ĐT 

T.P Hà Nội 

Thôn Ngọc Phúc, xã 

Ngọc Liệp, huyện 

Quốc Oai, Hà Nội 

0 99,45% 

Người đại diện theo Pháp luật: 

Nguyễn Đức Thiện, CMND số 

011851836, cấp ngày 

07/07/2000 tại CA. Hà Nội   

3 

Công ty TNHH một 

thành viên nghiên 

cứu phát triển khoa 

học công nghệ Elcom 

 413041000048 27/05/2011 

Ban quản lý 

khu công nghệ 

cao Tp. HCM 

Lô E2a-III.2 Đường 

D1 Khu công nghệ 

cao, Quận 9, 

TP.HCM 

0 100% 

Người đại diện theo Pháp luật: 

Phan Chiến Thắng, CMND số 

012408999, cấp ngày 

10/04/2014 tại CA. Hà Nội   

4 

Công ty CP công 

nghệ vật liệu mới Bắc 

Kạn 

     0 52% 

Người đại diện theo Pháp luật: 

Nguyễn Thanh Sơn, CMND số 

012043379, cấp ngày 

03/07/2008  
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Stt Tên Công ty 
TK

CK 

Đăng ký Kinh 

doanh 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu 

ELC 

sở 

hữu 

cuối 

kỳ 

Vốn 

điều lệ 

do 

Elcom 

nắm 

giữ 

Ghi chú 

4 
Công ty TNHH VTS 

Hải Phòng 
 0106645015 10/10/2014 

Sở KH & ĐT 

T.P Hà Nội 

Tòa nhà Elcom, phố 

Duy Tân, Dịch Vọng 

Hậu, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 100% 

Người đại diện theo Pháp luật: 

Nguyễn Hoàng Minh, CMND 

số 012957958 cấp ngày 

20/4/2007 tại CA. Hà Nội 

5 
Công ty Cổ phần 

Elcom Plus 
 0106659610 08/10/2014 

Sở KH & ĐT 

T.P Hà Nội 

Tầng 5Tòa nhà 

Elcom, phố Duy Tân, 

Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 51% 

Người đại diện theo Pháp luật: 

Dương Thị Minh Hằng, 

CMND số 012009843 cấp 

ngày 13/06/2011 tại CA.Hà 

Nội 

6 

Công ty Cổ phần 

công nghệ sinh học 

mùa xuân Hòa Lạc 

 0106518955 21/11/2014 
Sở KH & ĐT 

T.P Hà Nội 

Tầng 8, Tòa nhà 

Elcom, phố Duy Tân, 

Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 58,2% 

Người đại diện theo Pháp luật: 

Hoàng Thị Phương Thúy, 

CMND số 001184003888 cấp 

ngày 27/10/2014 tại Cục 

CSĐKQL cư trú và DLQG về 

dân cư 

          

 Hà Nội, ngày       tháng        năm 2015      

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             PHAN CHIẾN THẮNG 




